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	QUỐC HỘI KHÓA XII

ỦY BAN KINH TẾ
_______
Số: 1191/BC-UBKT12
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày 16  tháng 12 năm 2009


BÁO CÁO MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN 

CỦA DỰ THẢO LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (sửa đổi)
___________
Kính thưa:  Ủy ban thường vụ Quốc hội,
Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 6, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã chỉ đạo việc tổng hợp đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội và đã làm việc với Cơ quan soạn thảo để xem xét việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Sau đây, Thường trực UBKT xin báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội một số vấn đề lớn của dự án Luật này.

I. NHỮNG VẤN ĐỀ TTUBKT VÀ CƠ QUAN SOẠN THẢO THỐNG NHẤT GIẢI TRÌNH, TIẾP THU

1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)
Có ý kiến cho rằng khoản 2 Điều 8 quy định nghiêm cấm tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng nên các công ty chứng khoán sẽ phải chấm dứt một số dịch vụ gắn với thị trường chứng khoán. Vì vậy, đề nghị dự thảo Luật không điều chỉnh hoạt động ngân hàng của các công ty chứng khoán.
Thường trực Ủy ban Kinh tế và Cơ quan soạn thảo nhận thấy, hiện nay các công ty chứng khoán đang thực hiện một số dịch vụ ngân hàng như giao dịch ký quỹ, repo chứng khoán; trung tâm lưu ký chứng khoán thực hiện dịch vụ thanh toán bù trừ chứng khoán nhằm hỗ trợ đối với hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán. Đây là những hoạt động được điều chỉnh bởi Luật chứng khoán. Do đó, xin chỉnh lý Điều 1 của dự thảo Luật theo hướng Luật này không điều chỉnh hoạt động giao dịch ký quỹ, repo chứng khoán và các sản phẩm tín dụng khác thuộc hoạt động của các công ty chứng khoán; hoạt động thanh toán bù trừ của trung tâm lưu ký chứng khoán.
2. Về quản trị, điều hành (Chương II)
- Nhiều ý kiến tán thành với quy định của dự thảo Luật về Ban kiểm soát và Kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cân nhắc về Ban kiểm soát vì hoạt động của Ban kiểm soát chỉ mang tính hình thức; đề nghị Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Cơ quan soạn thảo cho rằng, quy định về Ban kiểm soát tại dự thảo Luật là kế thừa quy định hiện hành của Luật các TCTD, phù hợp với Luật doanh nghiệp. Mô hình tổ chức quản trị doanh nghiệp cổ phần nói chung và các TCTD cổ phần nói riêng ở nước ta được tổ chức theo cơ cấu quản trị công ty gồm HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành. Để tăng cường hiệu quả của Ban kiểm soát, dự thảo Luật đã bổ sung quy định cho phép Ban kiểm soát có nhiều công cụ hơn để thực thi nhiệm vụ của mình. Do vậy, xin giữ quy định về vấn đề này như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị xem xét điều kiện họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai trở đi để phù hợp với Luật doanh nghiệp (Điều 59)
 

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Ban soạn thảo xin tiếp thu theo hướng bỏ quy định tại khoản 2 Điều 59, theo đó, các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông từ lần thứ 2 của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

- Có ý kiến đề nghị không quy định giao Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập mà nên giao cho Hội đồng quản trị quyết định (Điều 59).

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Cơ quan soạn thảo nhận thấy, việc giao Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập chỉ mang tính hình thức, vì trên thực tế không có đủ thông tin để Đại hội đồng cổ đông lựa chọn mà thường chỉ lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập trong danh sách mà Hội đồng quản trị đưa ra. Do đó, tiếp thu ý kiến đại biểu, xin chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định giao Hội đồng quản trị quyết định để tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng chủ động trong việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập.

3. Về giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng của chi nhánh Ngân hàng nước ngoài (Điều 128)

 Có ý kiến cho rằng quy định về giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng của chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở mức không quá 15% vốn tự có của chi nhánh là thấp, có thể gây trở ngại cho hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đề nghị cân nhắc mở rộng giới hạn trên.
Thường trực Ủy ban Kinh tế và Cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì những lý do sau đây:
Thứ nhất, theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, từ 01/01/2011, chi nhánh NHNNg được đối xử bình đẳng quốc gia, do đó, được nhận tiền gửi bằng VND từ khách hàng như các NHTM trong nước. Vì vậy, các chi nhánh NHNNg cũng phải bình đẳng như các NHTM trong nước trong việc áp dụng các giới hạn về cấp tín dụng để bảo đảm an toàn cho TCTD cũng như cho hệ thống ngân hàng. 
Thứ hai, việc thay đổi cách tính tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng đối với chi nhánh NHNNg không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của chi nhánh NHNNg tại Việt Nam, vì các Ngân hàng chính quốc có thể cấp thêm vốn cho chi nhánh tại Việt Nam hoặc trực tiếp cho vay các doanh nghiệp Việt Nam dưới hình thức đồng tài trợ. 
4. Có ý kiến đề nghị sửa lại khoản 1 Điều 74 theo hướng cho phép các tổ chức, cá nhân, hợp tác xã có quyền góp vốn để thành lập ngân hàng hợp tác xã
Thường trực Ủy ban kinh tế và Cơ quan soạn thảo cho rằng, về nguyên tắc, ngân hàng hợp tác xã là một loại hình ngân hàng được thành lập nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn giữa các thành viên là các quỹ tín dụng nhân dân, cho nên, chỉ có các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân có quyền góp vốn để thành lập ngân hàng hợp tác xã. Các cá nhân, tổ chức, hợp tác xã có quyền thành lập các quỹ tín dụng nhân dân hoặc góp vốn để thành lập tổ chức tín dụng dưới dạng công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của pháp luật để hoạt động ngân hàng. Do vậy, xin giữ nguyên như Dự thảo là “thành viên của ngân hàng hợp tác xã gồm các quỹ tín dụng nhân dân và các pháp nhân góp vốn khác”.
5. Có ý kiến đề nghị không nên chấp thuận danh sách dự  kiến những người được bầu, bổ  nhiệm làm  thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát của TCTD mà nên quy định theo hướng tổ chức tín dụng tiến hành bầu, bổ nhiệm các chức danh trên theo các điều kiện trong luật và báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước (Điều 51)

Thường trực Uỷ ban Kinh tế và Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc cơ quan quản lý giám sát thận trọng đối với người quản lý, kiểm soát của TCTD thông qua các cơ chế chấp thuận là cần thiết để đảm bảo những người này có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật khi đảm nhiệm chức vụ. Do vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

6. Có  ý kiến đề nghị bổ sung quy định về sàn giao dịch vàng, sàn giao dịch hàng hóa như cà phê, cao su…

Thường trực Uỷ ban Kinh tế và Cơ quan soạn thảo cho rằng, Luật thương mại đã có quy định về sàn giao dịch hàng hóa, do đó không nên quy định trong Luật các TCTD để tránh xung đột pháp luật. Tuy nhiên, hiện đã xuất hiện một số giao dịch có tính chất tiền tệ trên các thị trường này, do vậy, trước mắt Chính phủ sẽ xem xét có quy định điều chỉnh những loại hình giao dịch này.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ TTUBKT VÀ CƠ QUAN SOẠN THẢO CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
1. Về hoạt động của các tổ chức tín dụng
Có ý kiến cho rằng, theo quy định của Điều 98 Dự thảo Luật, phạm vi hoạt động của ngân hàng thương mại chưa bao quát được hết các hoạt động mà các ngân hàng thương mại đang thực hiện. Một số dịch vụ ngân hàng có điều kiện thì cần cụ thể hóa các hoạt động này trong dự thảo Luật để bảo đảm tính minh bạch, hạn chế phải xin phép NHNN; Có thể cho phép các TCTD có đủ điều kiện đương nhiên được thực hiện việc cung ứng các dịch vụ không cần phải xin phép NHNN.
Cơ quan soạn thảo cho rằng: Dự thảo Luật đã quy định rõ phạm vi hoạt động kinh doanh của ngân hàng bao gồm các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định từ Điều 102 đến Điều 107 Dự thảo Luật (đã bao gồm hết các hoạt động mà các ngân hàng thương mại đang thực hiện). Việc dự thảo Luật quy định TCTD phải thực hiện hoạt động kinh doanh theo Giấy phép là hoàn toàn phù hợp với tính chất rủi ro của hoạt động ngân hàng và thông lệ quốc tế.

Việc quy định ngay các điều kiện đối với một số hoạt động ngân hàng trong Luật là không khả thi vì các điều kiện này có thể thay đổi tùy vào thực tiễn trong từng thời kỳ. Theo cách tiếp cận này, các điều kiện để thực hiện một số hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng sẽ được NHNN quy định cụ thể trong văn bản hướng dẫn. 

Việc cho phép các TCTD đương nhiên được thực hiện các hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện, không cần xin phép NHNN là không khả thi và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất lớn cho hệ thống ngân hàng, nền kinh tế. 
Thường trực Ủy ban Kinh tế đồng thuận về mặt quan điểm với Cơ quan soạn thảo. Tuy nhiên, Thường trực UBKT cho rằng, cách kết cấu và trình bày trong Luật mang nặng tính hành chính, cấp phép, chưa tạo được sự hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng với bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi. Đa số các TCTD cho rằng, theo dự thảo Luật, một bộ phận khá lớn các dịch vụ ngân hàng hiện nay phải xin lại giấy phép của NHNN. Do vậy, TTUBKT đề nghị:

- Nghiên cứu xem xét mở rộng và làm rõ thêm phạm vi hoạt động ngân hàng của một ngân hàng thương mại đương nhiên được thực hiện. 

- Đối với một số dịch vụ ngân hàng cơ bản mà các ngân hàng thương mại đang thực hiện phổ biến, có tính ổn định thì cần cụ thể hóa các điều kiện ngay trong dự thảo Luật để TCTD nếu có đủ điều kiện thì có thể thực hiện, hạn chế việc phải xin phép Ngân hàng Nhà nước. Ví dụ: các ngân hàng thương mại mở tài khoản và thực hiện thanh toán giữa các ngân hàng là một hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 102 lại quy định ngân hàng thương mại được tổ chức, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước sau khi được NHNN chấp thuận. Điều này là không hợp lý.
- Đối với một số nghiệp vụ là sản phẩm kết hợp của 2 nghiệp vụ mà TCTD đã đủ điều kiện thực hiện về 2 dịch vụ này thì không phải xin phép NHNN, ví dụ như dịch vụ bao thanh toán, nếu TCTD được phép hoạt động cấp tín dụng, hoạt động thanh toán thì đương nhiên được cung cấp dịch vụ bao thanh toán.
2. Có ý kiến đề nghị cần nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần mà một cá nhân, một tổ chức đầu tư vào một tổ chức tín dụng khác (Điều 55)
 Cơ quan soạn thảo cho rằng, TCTD là loại hình doanh nghiệp đặc biệt hoạt động trong môi trường rủi ro rất cao, huy động vốn của công chúng để cho vay nền kinh tế nên có tính nhạy cảm cao. Để hạn chế việc chi phối, lạm dụng quyền lực do sở hữu tỷ lệ lớn cổ phần, dự thảo Luật quy định tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông là một cá nhân không quá 5%, của một tổ chức không quá 10% là phù hợp. 

Thường trực Ủy ban Kinh tế tán thành với việc phải có quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần. Tuy nhiên, giới hạn như dự thảo Luật là quá chặt chẽ gây khó khăn cho các tổ chức tín dụng. Thực tế cho thấy trong giai đoạn đầu, nhiều tổ chức tín dụng cần thu hút cổ đông chiến lược là ngân hàng, tập đoàn kinh tế lớn để được giúp đỡ công nghệ và kinh nghiệm quản lý. Qua tham khảo pháp luật một số nước cho thấy quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần mà pháp nhân được nắm giữ là từ 20-30% vốn của một tổ chức tín dụng. Hơn nữa, các quy định hiện hành đang áp dụng là tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông là cá nhân không quá 10% và là một tổ chức không quá 20%. Do vậy, đề nghị quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần trong dự thảo Luật ngang bằng với mức quy định của pháp luật hiện hành.
3. Có ý kiến đề nghị sửa lại khoản 6 Điều 103 theo hướng cho phép các NHTM được góp vốn, mua cổ phần của các TCTD khác
Cơ quan soạn thảo cho rằng, quy định không cho phép NHTM và các công ty con của NHTM góp vốn mua cổ phần của TCTD khác nhằm hạn chế sở hữu chéo giữa các TCTD gây rủi ro cho hệ thống ngân hàng.
Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị, cho phép các ngân hàng thương mại được phép góp vốn, mua cổ phần của các tổ chức tín dụng khác vì các lý do sau:

+ Thứ nhất, trong điều kiện hiện nay, một số ngân hàng nhỏ rất cần thu hút kinh nghiệm quản lý, điều hành và công nghệ của các ngân hàng lớn bằng việc bán cổ phần cho các ngân hàng lớn. 
+ Thứ hai, hệ thống các tổ chức tín dụng của nước ta còn đang trong giai đoạn đầu của sự phát triển nên cần thiết có mua bán để sáp nhập nhằm thanh lọc, lành mạnh hóa hệ thống. Nếu cấm ngân hàng thương mại, công ty con của ngân hàng thương mại mua, nắm giữ cổ phần của các tổ chức tín dụng khác thì sẽ trở ngại cho việc mua bán, sáp nhập giữa các TCTD.

+ Thứ ba, quy định của pháp luật hiện hành cho phép các ngân hàng nước ngoài nắm giữ cổ phần của các TCTD Việt Nam để trở thành cổ đông chiến lược. Việc cấm NHTM Việt Nam nắm giữ cổ phần của các TCTD là sự bất bình đẳng giữa NHTM trong nước với các ngân hàng nước ngoài trong bối cảnh hội nhập hiện nay. 
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, có thể quy định giới hạn số lượng tổ chức tín dụng mà một ngân hàng được nắm giữ cổ phần và giới hạn tỷ lệ vốn mà ngân hàng được đầu tư vào tổ chức tín dụng khác.

4. Có ý kiến đề nghị sửa lại khoản 7 Điều 126 theo hướng cho phép NHTM, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài cho vay kinh doanh cổ phiếu
Cơ quan soạn thảo đề nghị, giữ nguyên như dự thảo là không cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay đầu tư, kinh doanh cổ phiếu vì cho vay đầu tư, kinh doanh cổ phiếu có mức độ rủi ro rất lớn, có thể gây mất an toàn đối với từng TCTD và toàn bộ hệ thống TCTD. Việc sử dụng vốn huy động ngắn hạn từ dân cư để cho vay kinh doanh, đầu tư cổ phiếu có mức độ rủi ro cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính an toàn của hệ thống ngân hàng. 
Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí với Cơ quan soạn thảo là không cho phép cho vay để đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên, quy định ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cho vay kinh doanh cổ phiếu là quá chặt chẽ. Nếu quy định này có hiệu lực sẽ tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Thực chất, cho vay kinh doanh chứng khoán là loại hình cho vay ngắn hạn, mang tính thương mại đơn thuần. Do vậy, nên cho phép các NHTM cho vay kinh doanh cổ phiếu. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng, Thường trực UBKT đề nghị, NHNN phải định ra các điều kiện, các giới hạn mà các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cho vay vào hoạt động này. 
5. Có ý kiến đề nghị chỉnh lý Điều 128 theo hướng quy định giới hạn cho vay của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đối với một khách hàng và một khách hàng với người có liên quan bằng với giới hạn cho vay của ngân hàng
Cơ quan soạn thảo cho rằng, quy định giới hạn cấp tín dụng đối với TCTD phi ngân hàng cao hơn so với các NHTM như dự thảo là phù hợp. Do đó, xin giữ nguyên quy định về giới hạn cấp tín dụng của TCTD phi ngân hàng đối với khách hàng.

Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, quy định giới hạn cấp tín dụng với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan là tránh tập trung vốn lớn vào một khách hàng nhằm phân tán rủi ro trong hoạt động tín dụng, để đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Nguyên tắc phân tán rủi ro này không căn cứ vào quy mô vốn của tổ chức chức tín dụng. Do vậy, đề nghị quy định tỷ lệ giới hạn cho vay của tổ chức tín dụng phi ngân hàng ở mức 15% vốn tự có đối với một khách hàng và 25% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan.

6. Về công khai thông tin trong trường hợp TCTD bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt (Điều 147)
Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc không công bố kiểm soát đặc biệt đối với TCTD quy định trong dự thảo Luật nhằm hạn chế nguy cơ đổ vỡ lan truyền hệ thống do tâm lý, không thể lường trước được những tác động tiêu cực khi công khai thông tin về việc một TCTD bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt. Do đó, quy định không đưa ra công luận việc TCTD được đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt như dự thảo Luật là hợp lý.

Thường trực ủy ban Kinh tế cho rằng, trong thực tế khi một tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt không thể tránh khỏi việc rò rỉ thông tin ngay từ nội bộ và có thể dẫn tới những tác động tiêu cực khi không có thông tin chính thống. Việc cơ quan quản lý nhà nước công khai về việc một tổ chức tín dụng được đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt nhằm minh bạch thông tin, tạo sự tin tưởng cho xã hội vào hệ thống kiểm soát cũng như những giải pháp cứu trợ của các cơ quan quản lý nhà nước, tránh tác động tiêu cực từ những nguồn thông tin không chính thức. Tuy nhiên, NHNN có trách nhiệm lựa chọn thời điểm công khai thông tin thích hợp nhất.

Ngoài các vấn đề nêu trên, còn một số vấn đề về nội dung và kỹ thuật của dự thảo Luật mà đại biểu Quốc hội có ý kiến, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu và sẽ có phương án tiếp thu, giải trình cụ thể.

*

*        *

Trên đây là một số vấn đề lớn qua ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp lần thứ 6 về Luật các TCTD (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Kinh tế và Cơ quan soạn thảo xin báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
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� Khoản 2 và khoản 3 Điều 102 Luật doanh nghiệp quy định trường hợp lần thứ nhất không đủ điều kiện họp Đại hội đồng cổ đông thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp không đủ điều kiện họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai thì được triệu tập họp lần thứ ba. Cuộc họp là thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyêt.


Điểm b khoản 2 Điều 59 dự thảo Luật các TCTD quy định trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì triệu tập họp lần thứ hai. Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.





